
BM.01.DUOC.01A 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƢƠNG 

KHOA ............... 

DỰ TRÙ THUỐC NĂM ...... KHOA ....... 

STT Tên thuốc - H àm l ƣợng  Đơn vị Số l ƣợng 

dự kiến 

M ột số thông tin cần tham khảo 

Tên quốc tế Tên biệt dƣợc Đơn giá  

(sau VAT) 

Hãng/Công ty 

phân phối 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7  

        

        

        

        

        

        

Ghi chú:  

- Cột (1), (2), (3), (4), (5) là thông tin bắt buộc các đơn vị phải ghi 

- Đề nghị các đơn vị ghi đúng tên biệt dược, tên quốc tế và hàm lượng yêu cầu  

- Các cột (6), (7), (8) các đơn vị có thể điền nếu có thông tin (đặc biệt là các thuốc mới và các 

thuốc chuyên  

Các đơn vị có thể copy mẫu bản dự trù này tại Phòng Hành chính- Khoa Dược        

 

                                                                 Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20... 

 TRƢỞNG KHOA  

 

 

 



BM.01.DUOC.01B 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƢƠNG 

KHOA ............... 

DỰ TRÙ HOÁ CHẤT SINH PHẨM, VẬT TƢ TIÊU HAO NĂM ........... 

STT Tên hoá 

chất, sinh 

phẩm, vật 

tƣ tiêu hao 

Đơn vị tính Quy 

cách 

Số lƣợng 

dự kiến 

Một số thông tin cần tham khảo 

Đơn giá  

(sau VAT) 

Hãng sản 

xuất 

Công ty phân 

phối 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

 

Ghi chú: 

 - Cột (1), (2), (3), (4), (5) là thông tin bắt buộc các đơn vị phải ghi.  

   + Đề nghị các đơn vị ghi đúng tên hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao. 

   + Đối với hoá chất sinh phẩm theo máy thì khoa/phòng dự trù phải ghi đầy đủ cả tên máy. 

       - Các cột (6), (7), (8) các đơn vị có thể điền nếu có thông tin (đặc biệt là các hoá chất sinh 

phẩm, vật tư tiêu hao mới)                  

 - Các đơn vị có thể copy mẫu bản dự trù này tại Phòng Hành chính- Khoa Dược        

 

 

 

                                                                 Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 20... 

 TRƢỞNG KHOA  

 

 

 

 

 

 


